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1. Mở đầu
Sự biến đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ, kỹ thuật số đã tác động mạnh mẽ tới hầu hết mọi mặt trong cuộc sống, từ kinh tế, chính trị, tới văn hóa, giáo dục, y tế…Yêu cầu mỗi nước đặt ra là phải xây dựng cho mình một hướng đi phù hợp để thích ứng với sự biến đổi đó. Để tìm kiếm được càng nhiều lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tăng cường trang bị công nghệ hiện đại, kết nối mọi nơi, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Để khẳng định được vị thế của quốc gia trên thị trường thế giới, thì quốc gia đó phải chú trọng nhiều mảng, từ nguồn lực con người, công nghệ đến các nguồn lực tự nhiên. Đối với mỗi nước khác nhau, việc họ lựa chọn nguồn lực nào tùy thuộc vào các đặc điểm hiện tại của quốc gia đó. Với nước ta hiện nay, việc tập trung phát triển nguồn lực con người là tất yếu, là điều kiện trên hết để giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Và trường học thông minh sẽ là một trong những phương án được nước ta ưu tiên lựa chọn trong giai đoạn hiện nay.
Trường học thông minh, nơi có một nền giáo dục thông minh, mục đích để đào tạo ra những con người hay những thế hệ công dân thông minh. Nắm bắt được xu thế đó, Nhà nước đang cố gắng tạo điều kiện cho các trường học từ các cấp bậc đưa ra chiến lược để xây dựng thành công mô hình trường học thông minh. Tại trường học Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu nhà trường cùng với toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đang dốc sức để xây dựng thành công bước đầu mô hình trường học thông minh trong thời gian ngắn nhất có thể.
Nhiều nội dung được đưa ra như: xây dựng mạng lưới kết nối trên không gian mạng giữa nhà trường, phụ huynh và người học, chương trình học trực tuyến ( E- Learning), liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong quản lý, trong hoạt động dạy và học, tập thể sư phạm đảm bảo hội nhập thành công công nghệ vào trong giảng dạy để phát triển liên tục nghề nghiệp…Lựa chọn ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong quản lý, dạy và học là nội dung tôi muốn phân tích để nhằm mục đích là nâng cao hơn nữa việc ứng dụng toàn bộ các công nghệ, phương tiện tiên tiến hiện đại trong mọi hoạt động giáo dục tại trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm về công nghệ đa phương tiện
Đa phương tiện là một hệ thống kỹ thuật dùng để trình diễn các dữ liệu và thông tin, sử dụng đồng thời các hình thức chữ viết, âm thanh, hình ảnh và hình động trong đó tạo khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống.
Hoặc đa phương tiện là sự kết hợp văn bản (text), đồ họa (graphic), hoạt hình (animation), âm thanh (audio), video, liên kết (link) và các loại nội dung tương tác khác nhằm mục đích giải thích hoặc mô tả một vấn đề, sự vật, hiện tượng một cách dễ hiểu nhất.
Trên quan điểm công nghệ, dạy học với công nghệ đa phương tiện là loại hình công nghệ kép bao gồm công nghệ về tổ chức quá trình nhận thức và công nghệ về kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy. Hai thành phần công nghệ này phải được kết hợp với nhau theo quan điểm hệ thống, nghĩa là chúng phải tạo thành một hệ toàn vẹn trong sự tương tác với nhau.
 	Phân loại:
Theo tính chất của phương tiện dạy học:
	Phương tiện mang tin: là nhóm mà bản thân mỗi phương tiện đều chứa đựng một khối lượng tin nhất định. Đó là các loại: như tài liệu in, băng đĩa âm thanh, âm thanh, vật thật, mô hình, tranh vẽ, hình ảnh, phim ảnh…
· Phương tiện truyền tin: là nhóm phương tiện dùng để truyền tin đến sinh viên như hệ thống loa, micro, video, đầu lọc, VCD, DVD, các loại máy chiếu, máy chiếu qua đầu, máy vi tính…
Theo cách sử dụng phương tiện:
· Phương tiện được dùng trực tiếp để dạy học: gồm 2 loại
+ Phương tiện dạy học truyền thống: là những phương tiện đã và đang được dùng từ xưa đến nay trong dạy học như tranh vẽ, mô hình, vật thật
+ Phương tiện dạy học hiện đại: là những phương tiện mới đưa vào trường như camera số, máy chiếu đa phương tiện…
· Phương tiện được dùng để điểu khiển lớp học: phương tiện hỗ trợ, phương tiện ghi chép
2.2. Vai trò của công nghệ đa phương tiện
Vai trò đối với công tác quản lý đào tạo: 
· Tổ chức và quản lý toàn bộ các phương tiện, thiết bị giảng dạy và nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động giáo dục và đào tạo.
· Quản lý thông tin của toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên để có thể có những điều chỉnh kịp thời và đúng lúc. Giúp dễ dàng trong việc đánh giá năng lực và sự cống hiến của toàn bộ nguồn nhân lực để có những hình thức khen thưởng hoặc khiển trách phù hợp.
· Phân bố kiến thức, phần mềm và cơ sở dữ liệu được sẵn sàng sử dụng cho giảng dạy có hỗ trợ máy tính;
·  Hỗ trợ sản xuất giáo trình điện tử và tiến hành hệ thống đánh giá trong việc sử dụng thời gian và ngân sách cho giáo viên;
·  Tối ưu hóa truyền thông sáng tạo trong đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các ngành học khác nhau thông qua chia sẽ, học hỏi, giao lưu online.
· Nhận và chia sẻ phản hồi từ phía người học trực tuyến, thông qua đó giáo viên biết mình còn hạn chế gì và có những ưu điểm gì, và giúp nhà trường nắm được năng lực của từng giáo viên. Đồng thời, thông qua hệ thống lấy ý kiến người học trực tuyến, nhà trưỡng sẽ biết cần khắc phục những mặt nào chưa đạt được, hoàn thiện dần để đáp ứng nhu cầu của người học và thúc đẩy chất lượng của trường ngày càng tốt hơn.
· Tạo thuận lợi trong việc đánh giá và cải tiến tài liệu giảng dạy và hệ thống đơn tuyến liên hệ.
· Đồng thời, quản lý học sinh, sinh viên một cách công khai, minh bạch, cụ thể và được chia sẽ trên mạng nội bộ của toàn trường. Quản lý giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ quản lý điện tử; tích hợp với trang tin điện tử của nhà trường trên môi trường mạng ở tất cả các ngành nghề đào tạo và các bậc đào tạo. 
· Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, một số dịch vụ khác. Giúp dễ dàng kết nối và truyền tải thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, sinh viên.
Vai trò đối với giáo viên: 
· Hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động nhận thức cho người học vì vừa đảm bảo cho quá trình dạy học vừa sinh động, thuận tiện, chính xác.
· Rút ngắn thời gian giảng dạy nhưng vẫn đảm bảo người học lĩnh hội kiến thức một cách vững chắc.
· Giảm nhẹ cường độ làm việc của giáo viên, đồng thời giúp giáo viên nâng cao được khả năng ứng dụng công nghệ vào trong dạy học.
· Dễ dàng nắm bắt và quản lý được toàn bộ thông tin về người học cũng như kết quả của người học một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· Tạo được sự tương tác giữa người học và người dạy trên không gian mạng.
· Giúp giáo viên nâng cao được hiệu quả của tiết dạy, và tạo động lực để mỗi giáo viên phát triển liên tục sự nghiệp giảng dạy của mình, gắn bó với nghề lâu dài hơn.
Vai trò với người học:
· Phương tiện dạy học là công cụ để người học vừa được trực quan sinh động, vừa là phương tiện để người học nhận thức được hiệu quả
Theo Tô Xuân Giáp: 
Nếu kiến thức thu nhận được qua các giác quan theo tỷ lệ: 1% qua nếm, 1,5% qua sờ, 3,5% qua ngửi, 11% qua nghe, thì 83% qua nhìn.
Tỷ lệ kiến thức nhận được sau khi học: 20% qua những gì ta nghe được, 30% qua những gì ta nhìn được, 50% qua những gì ta nghe và nhìn, 80% qua những gì ta nói được, 90% qua những gì ta nói và làm được. Ở Ấn Độ, người ta tổng kết: tôi nghe – tôi quên, tôi nhìn  - tôi nhớ, tôi làm – tôi hiểu.
Những số liệu trên cho ta thấy, để quá trình nhận thức được hiệu quả cần phải thông qua quá trình nghe – nhìn và thực hành. Muốn vậy, phải có phương tiện ( công cụ và thiết bị) tác động và hỗ trợ. Phương tiện càng hiện đại thì quá trình nhận thức sẽ càng nhanh chóng và hiệu quả.
 -      Sử dụng đa phương tiện trong dạy học mang lại cho chúng ta nguồn thông tin phong phú và sinh động, bài giảng trở nên trực quan hơn, bài giảng sống động hơn, thu hút sự tập trung, niềm say mê hứng thú của người học, làm cho người học dễ hiểu và nhớ lâu, giúp giảm bớt thời gian tìm hiểu vấn đề và làm cho việc trau dồi kiến thức được bền hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn.
-      Đa phương tiện phản ánh đúng đắn thực tế khách quan và qua đó cung cấp cho người học những kiến thức chính xác và cụ thể những vấn đề đang nghiên cứu. Đa phương tiện đặc biệt phù hợp với việc mô phỏng ở những nơi mà chương trình có độ phức tạp, trừu tượng và năng động cao. Mô phỏng cho phép người học trực quan hóa quá trình và xây dựng những mô hình trí tuệ.
-      Tạo cho người học một môi trường học tập trực tuyến, người học có thể dể dàng cập nhật những nội dung bài học kịp thời, mọi hoạt động liên quan đến học tập đều được giải quyết trên trang điện tử, người học có thể phản hồi và cho ý kiến về tiết học, năng lực giảng dạy của giáo viên, nộp bài qua mạng và tương tác giữa người học theo nhóm hoặc với các giáo viên bộ môn.
-      Làm cho việc học mang tính xã hội tích cực hơn, liên ngành hơn và nhiều kiến thức được liên kết lại với nhau hơn trong một thế giới.
Tóm lại: Việc sử dụng công nghệ đa phương tiện cho phép bao quát được toàn bộ hoạt động này của trường một cách kịp thời, chính xác; giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý; tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.  
2.3. Thực trạng của việc ứng dụng công nghệ đa phương tiện tại trường
- Tình hình trang bị công nghệ đa phương tiện tại trường
+ Tại các văn phòng khoa thuộc các ngành: Đều trang bị máy tính để bàn, điện thoại bàn có kết nối với mạng nội bộ của trường, các thiết bị loa, âm thanh để phục vụ giảng dạy cho giáo viên. Sắp tới, trong mỗi văn phòng khoa và các phòng chức năng sẽ tiến hành gắn thiết bị camera có gắn thiết bị wifi để tiện theo dõi cũng như quản lý công việc của mỗi cá nhân.
+ Tại các phòng ban: Mỗi nhân viên đều trang bị máy tính và điện thoại trên bàn làm việc, có sẵn wifi kết nối với mạng nội bộ của toàn trường. Tất cả nhân viên đều đã được đào tạo lớp ứng dụng công nghệ thông tin đễ dễ dàng phân tích, tổng hợp và xử lý các số liệu liên mạng liên quan đến công việc của chuyên môn.
+ Tất cả các khu vực bên ngoài của các phòng ban và các hành lang cũng như các khu vực khác đều đã được lắp thiết bị camera để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra và giám sát toàn bộ các hoạt động liên quan như: đội ngũ lãnh đạo và quản lý, người học, giáo viên, nhân viên, và các đối tượng liên quan khác.
+ Phòng học: Hiện nay trường có 8 khu dành cho người học, trong đó khu C đã 100% lắp máy chiếu trong các phòng học và đa phần đều được gắn camera trong tất cả các phòng. Các khu còn lại, thì việc lặp máy chiếu và gắn thiết bị camera chưa đạt đến 100% do các phòng đã cũ, Nhà trường đang cố gắng dần sửa chữa, tân trang và hoàn thiện toàn bộ các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong phòng học để hỗ trợ tối đa công việc dạy và học của giáo viên và sinh viên, học sinh.
+ Phòng thư viện: Hiện tại trường có phòng thư viện rộng 608m2 ,  trong đó phòng đọc sách dung lượng 160 chổ ngồi, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chổ. Tất cả đều được kết nối wifi và liên kết vào mạng nội bộ của trường. Hiện tại thư viện đang hợp tác để phát triển thư viện số nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm và học tập của học sinh, sinh viên và ngay cả giáo viên, nhân viên.
+ Moị hoạt động của trường từ những hoạt động liên quan đến dạy, học và các hoạt động khác đều được đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc trực tiếp trên mạng nội bộ, trường có trang web egov và mỗi giáo viên, nhân viên đều có mã nhân sự riêng của mình để đăng nhập khi làm việc và giải quyết công việc.
Mặc dù, trường đã tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo có hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá và phản ánh của giáo viên và phía người hoc, thì chất lượng của các công nghệ kỹ thuật vẫn chưa thật sự làm họ hài lòng. Một số phòng học máy chiếu khó kết nối với lap top của giáo viên, hình ảnh chiếu lên thì mờ, nhìn không rõ chữ, thậm chí nhiều máy chiếu không kết nối đươc. Hệ thống kết nối wifi đã được phủ sóng toàn trường nhưng kết nối chậm, thậm chí là yếu, đa phần sinh viên đều tự trang bị 3G, 4G để lên mạng tìm kiếm thông tin hoặc coi lịch học, giờ và những thay đổi trong trang web nội bộ của trường. Đôi lúc, mạng nôi bộ trường kết nối chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cập nhật điểm danh, điểm và các công việc liên quan.
- Đối với công tác quản lý:
Việc ứng dụng công nghệ đa phương tiện vào quản lý đem lại khá nhiều thay đổi tích cực như: Nếu trước đây, khi cần thông tin về một học sinh nào đó, ban giám hiệu nhà trường phải yêu cầu văn thư, giáo viên tra thông tin viết tay mất khá nhiều thời gian. Từ khi nhà trường sử dụng sổ điểm điện tử, hệ thống theo dõi hồ sơ, thông tin học sinh, kết quả học tập, rèn luyện được lưu trữ trên hệ thống máy tính. Vì vậy mà việc quản lý và truy cập hồ sơ và kết quả học tập của sinh viên khá thuận tiện và hiệu quả.
Với cách lưu trữ khoa học, chỉ một cú nhấp chuột, mọi thông tin về bất cứ học sinh nào cũng được tìm thấy một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc cung cấp thông tin định kỳ về hạnh kiểm, kết quả học tập hàng tháng của học sinh được gửi đúng hạn thông qua các phần mềm, hòm thư điện tử…, giúp phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh và chính xác về con em mình, cho nên cha mẹ học sinh thêm tin tưởng vào sự giáo dục của nhà trường.
Những dữ liệu cần quản lý liên quan đến sinh viên như danh sách lớp, thời gian học và thi, kết quả học tập, danh sách khen thưởng, kỷ luật hay những tin tức về học bổng… sẽ được đưa lên một hệ thống bảo mật. Từ đây, cán bộ trường sẽ có thể đơn giản hóa và tối đa hóa công tác quản lý, giúp thông tin đến sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đồng thời, việc sử dụng và thay đổi cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, nhiều người thao tác, chỉ cần có máy tính kết nối Internet. Đây được xem như là một giải pháp toàn diện và dễ dàng, thay vì phải sử dụng rất nhiều sổ sách, giấy tờ như trước đây.
	Đối với việc quản lý toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên và giáo viên tại tường cũng tương tự như vậy, tất cả mọi thông tin đến cá nhân người lao động đều được cập nhật lên mạng nội bộ trường. Mỗi cán bộ đều có mã nhân sự riêng, và được kết nối trong hệ thống quản lý mạng nội của của toàn trường. Giáo viên chỉ cần lên trang nội bộ, nhập mã thì có thể coi được thông tin phòng học, giờ, lớp dạy và tình hình nghỉ tiết và tổng số tiết thực dạy như thế nào và các thông báo liên quan đến họp hành, nghe thời sự, hội thảo…Nhờ có sự quản lý trên không gian mạng như thế đã giúp cho công tác quản lý của trường thuận tiện và hiệu quả, công khai và khách quan hơn. Đồng thời, giúp cắt giảm được khá nhiều chi phí về giấy tờ, về nguồn nhân lực làm công tác quản lý, và rút ngắn được thời gian làm việc.
· Trong công tác dạy và học
Nếu như trước đây, mỗi khi giáo viên cho lớp nghỉ học và cần phải dạy bù, thì giáo viên đó phải làm đơn bằng giấy và nộp để được ký duyệt, và phải liên hệ với người học để báo phòng và giờ học. Thì hiện tại, chỉ cần thông báo cho trưởng khoa, trưởng khoa sẽ lên phần mềm và tìm kiếm phòng và thời gian cụ thể. Nếu được, sẽ cập nhật trực tiếp trên phần mềm, người học chỉ cần đăng nhập và mạng nội bộ và xem thông tin giờ học và phòng học cụ thể. Tương tự, lịch thi của cá nhân cũng vậy, việc cập nhật điểm và điểm danh để tiến hành xét điều kiện dự thi cho người học cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với việc làm bằng thủ công như trước đây. Từ đó, sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình học tập và số ngày đi học và ngày nghỉ của mình.
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong dạy học giúp giáo viên tạo một thư mục về module cho môn học của mình, trong đó có thời lượng môn học, lịch học và tiến trình học từng tuần để sinh viên có thể nắm được lịch của toàn bộ môn học trong học kỳ. Giáo viên soạn giáo án điện tử và tạo một trang nội bộ cho từng lớp học và đưa bài giảng điện tử lên trang đó, người học có thể truy cập trực tiếp vào trang web đó để tải bài giảng về hoặc có thể tự học thông qua bài giảng đó nếu như người học có việc phải nghỉ trong buổi học đó.
Các giáo viên thuộc khoa lý luận chính trị đã kết hợp các công nghệ và phương tiện kỹ thuật để minh họa cho bài học của mình bằng việc sử dụng Pobcast, Wikis, các video, các phóng sự …để tăng khả năng hiểu và nắm bài học của các em.
Một số giáo viên đã thiết lập một nhóm học tập cho từng lớp học, trong đó, giáo viên sẽ là người quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của nhóm. Chẳng hạn, giáo viên sẽ nhận các bài tập của người học thông qua tài khoản của mình, các em nộp trực tuyến trên trang học tập của lớp. Tạo một khoảng giới hạn về thời gian nộp bài, người học sẽ căn cứ vào đó để thực hiên, quá thời hạn phần mềm sẽ tự động khóa, nếu sinh viên nào nộp trễ coi như vô hiệu, không có điểm. Tuy nhiên, số lượng giáo viên thực hiện theo phương pháp này nhìn chung vẫn khá ít ỏi, đa phần, họ đánh giá kết quả học tập thông qua phương pháp truyền thống, bằng bài kiểm tra trực tiếp trên giấy.
Việc quản lý tiến trình học tập hàng tuần được giáo viên cập nhật lên mạng nôi bộ thường xuyên và liên tục như tình hình điểm cộng, điểm trừ, điểm bài tập, điểm từng nhóm đã làm, số lượng ngày nghỉ. Chính vì thế, mà kết quả mang tính khách quan, công khai và minh bạch hơn. Giúp người học có thể phản hồi những thắc mắc kịp thời, nhanh chóng và chính xác.
Đối với hoạt động học tập của học sinh, sinh viên: Nếu như trước đây, người học chỉ được tiếp nhận kiến thức từ một chiều, chủ yếu thông qua thính giác và chỉ tham khảo tài liệu thông qua giáo trình môn học bằng sách, tài liệu thì kể từ khi ứng dụng công nghệ đa phương tiện vào học tập. Người học muốn truy cập và tải thông tin ngay trong lớp thì phải dùng 3G của từng cá nhân. Chính đều này làm cho các em hạn chế truy cập vào mạng và lười suy nghĩ các vấn đề giáo viên đưa ra. Sau khi hệ thống wifi được phủ sóng toàn trường thì người học được tiếp cận kiến thức đa chiều, từ giáo viên khác, từ các tài liệu, thông tin trên mạng, Người học có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống wifi của toàn trường ngay trong lớp học, lấy thông tin của vấn đề mà cả lớp đang tranh luận và phản hồi đến giáo viên ngay trong tiết học đó. Vì thế mà tiết học được hiệu quả và tích cực hơn.
Trước đây, mỗi nhóm đăng ký thuyết trình sẽ gửi bài cho giáo viên và giáo viên sẽ xem trước ở nhà, sau đó đánh giá kết quả của nhóm dựa trên bài thuyết trình và nội dung đã gửi từ trước. Điểm hạn chế là các nhóm khác không có tài liệu của nhóm, chỉ biết nội dung thông qua buổi thuyết trình, vì vậy, các nhóm khác khó nắm được hết toàn bộ nội dung của bài. Tuy nhiên, khi nhà trường tăng cường đưa công nghệ vào trong lớp học, trong quá trình nhóm thuyết trình, các nhóm còn lại có thể trực tiếp tham khảo nội dung từng phần của nhóm trên hệ thống nhóm học tập kín của lớp. Điều này làm cho nội dung được nắm bắt đầy đủ hơn, buổi thuyết trình sẽ hiệu quả và thú vị hơn.
2.4. Giải pháp để tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ đa phương tiện vào quản lý, dạy và học tại trường
- Đối với hoạt động quản lý giáo dục:
+ Điểm danh theo hình thức sử dụng máy quét dấu vân tay:  Muốn xây dựng được trường học thông minh thì phải có con người thông minh, nghĩa là họ phải được tiếp cận và làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại và có wifi phủ sóng toàn trường. Việc lựa chọn phương án điểm danh theo dấu vân tay vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghệ hiện nay, giảm gánh nặng về các chi phí quản lý của phòng thanh tra. Trường sẽ tiến hành lắp 2 loại máy quét vân tay, một là cho nhân viên. Loại máy cho nhân viên được gắn ngay cổng bảo vệ và quy định trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng trở vế trước. Qua 8 giờ máy sẽ được mặc định là báo trễ tương ứng với từng phút đi muộn của nhân viên đó. Một loại được gắn trước tất cả các phòng học, nghĩa là nhà trường sẽ chọn thí điểm một dãy nhà nào đó để gắn trước mỗi phòng học. Sinh viên lên lớp chỉ cần làm một thao tác là quét vân tay là coi như đã điểm danh cho buổi học hôm đó. Cách làm này vừa giúp giáo viên không cần phải điểm danh vào sổ tay hoặc sổ đầu bài, phòng công tác học sinh sinh viên thông qua đó cũng nắm được tình hình nghỉ học của các em. Tuy nhiên, để cách này hiệu quả, tránh việc người học điểm danh xong thì đi về hoặc đi ra ngoài thì bộ phận kiểm tra dấu vân tay nên liên kết với phòng dữ liệu của camera, thì việc các em có ngồi học trong lớp sẽ được quan sát trực tuyến thông qua hai bộ phận đó.
+  Tăng cường đầu tư hơn nữa trong việc gắn thiết bị camera
Hiện nay, nếu nói khu học tập dành cho học sinh, sinh viên thì chỉ có khu nhà C là 80% các phòng học đều được gắn thiết bị camera trong lớp học, còn các dãy nhà khác thì chỉ lắp ngoài hành lang, trong khi đó, khu H, I là 2 khu vực có các em thuộc hệ trung cấp 9+3 là học nhiều. Đây là đối tượng các em còn khá nhỏ tuổi, ý thức còn thấp, lại khá lười học. Vì vậy, bên cạnh sự quản lý của đội ngũ giáo viên thì cần phải có sự hỗ trợ từ thiết bị camera khá lớn. Do đó, nhà trường cần đẩy mạnh đầu tư hơn nữa trong việc gắn thiết bị camera ở các khu vực còn lại để nâng cao hiệu quả của việc giám sát, quản lý và dạy học của giáo viên và nhân viên.
+ Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc quản trị nhà trường
Người quản trị của trường cần áp dụng mô hình giáo dục mới như: phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng thí nghiệm, thư viện ảo,... dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh; tạo điều kiện và yêu cầu sinh viên từ những năm cuối phải tham gia các nhóm nghiên cứu, và các đề tài này phải gắn liền với việc giải quyết một vấn đề cụ thể trong chuyên môn, hoặc trong đời sống kinh tế, xã hội
 	Ngoài ra, người quản trị trường học nên mở rộng năng lực hợp tác với các doanh nghiệp lớn có liên quan đến ngành chủ lực mình đào tạo để hình thành mô hình trường học lớn cùng mang tên với doanh nghiệp bên trong hoặc bên ngoài đã có tầm ảnh hưởng để hoạt động đào tạo có hiệu quả. Thay đổi từ chỗ dạy những gì tri thức sẵn có sang cách dạy những gì thị trường và doanh nghiệp cần và sẽ cần. Chương trình giáo dục mới được đổi mới cả về cách tiếp cận, về kết cấu môn học, về nội dung và cách thức tổ chức dạy học… Điều này tất yếu đòi hỏi việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện tại để họ có thể sẵn sàng thực hiện chương trình mới. Mặt khác,thường xuyên cập nhật chuẩn đầu ra, tăng cường kiến thức liên ngành, giảm tính hàn lâm để gắn bó tốt hơn với thực tiễn, tăng thời lượng cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá…Như vậy khi căn cứ vào chuẩn, trường sẽ xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên để nâng cao năng lực của họ, đáp ứng chuẩn. Mặt khác khi năng lực của giáo viên ngày càng cao hơn thì chuẩn cũng phải được điều chỉnh để luôn giữ vai trò định hướng thúc đẩy phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
+ Xây dựng hệ thống thư viện số điện tử: 
Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như: không gian thư viện, phần mềm, thiết bị số hoá – scanner, hệ thống máy móc kỹ thuật, đầu tư về công nghệ, đồng thời đổi mới về cách thức quản lý, vận hành, duy trì hệ thống một cách hiệu quả.
Sử dụng công nghệ mã vạch song song với việc đầu tư thêm công nghệ tiên tiến như: 
· Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification – Nhận dạng bằng sóng vô tuyến) nhằm nâng cao hoạt động thư viện. Đây là một công nghệ mới, tiên tiến hơn so với công nghệ mã vạch đang được sử dụng phổ biến hiện nay, tạo ra một môi trường thư viện hiện đại, tự động hoá.
· Công nghệ tần số vô tuyến (RFID) trong lĩnh vực thư viện, sử dụng kỹ thuật RFID bằng cách truyền không dây trong dải tần sóng vô tuyến để truyền dữ liệu từ các thẻ RFID gắn với tài liệu đến đầu đọc. Khi tài liệu gắn thẻ RFID đi qua tần số của ăng-ten quét, nó phát hiện các tín hiệu kích hoạt và có thể chuyển dữ liệu đến máy tính điều khiển đọc thông tin về tài liệu. Việc chuyển đổi từ công nghệ mã vạch sang công nghệ RFID sẽ đem lại cho thư viện trường cách thức vận hành, quản lý mới, giúp cho hoạt động thư viện ngày càng hoàn thiện hơn theo hướng hiện đại, đồng thời giảm tải thời gian, sức lao động do các yếu tố tự động hoá mà công nghệ này mang lại. 
Ưu tiên phát triển nguồn tài liệu điện tử song song với các giải pháp số hoá và xây dựng các bộ sưu tập số trong thư viện các trường đại học.
Tăng cường đầu tư các phần mềm mã nguồn mở miễn phí như: Greenstone, DSpace, Koha.
Cần đổi mới cách thức tổ chức, giới thiệu và quảng bá các dịch vụ truyền thông thư viện tiện ích đến bạn đọc. Sử dụng Web 2.0, Web 3.0 giúp thu thập, tổ chức, mô tả, cập nhật, chia sẻ, truyền bá, sắp xếp lại, bình luận, hiệu đính và đóng gói nội dung, tạo ra môi trường bình đẳng. Ứng dụng Web 2.0, Web 3.0 nhằm nâng cao dịch vụ tra cứu, kết nối tư vấn thông tin cho sinh viên một cách thân thiện, gần gũi.
- Đối với hoạt động dạy và học: 
+ Thiết kế phòng học đa phương tiện:
Phòng học đa phương tiện là phòng học được trang bị các phương tiện dạy học với đa phương tiện, ở đó diễn ra quá trình giảng dạy và học tập nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và đa phương tiện.
 Để tránh tình trạng máy chiếu kém chất lượng, hình ảnh mờ nhạc, màu sắc không rõ nét và thiết bị âm thanh không thu được thì nhà trường nên chú trọng đầu tư các loại máy chiếu và thiết bị âm thanh như sau:
           Máy chiếu: Overhead Projector, Slide Projector, Data/Video Projector.
           Thiết bị âm thanh: Handheld Public Address System, Compact Disc Player, Microphone, Multi-channel Audio Mixer, Tabletop Power PA System, Audio Tape Recorder, Power Amplifier Speaker with mic and line inputs, Record Player Turntable.
Video: Data/Video Projector, Video Cassette Recorder, Video Camcorder, TV/VCR and Cart, TV & VCR combo.
      Các thiết bị khác: Computer, Network Devices, Printer, Tablet, Mobile Station, Smart Board, Easel Stand, Extension Power Cord, Laser Pointer, Portable Projection Screen, Two-Wheel Dolly.
Sử dụng bảng tương tác kết hợp với bảng phụ. Việc sử dụng bảng tương tác trong các môn  lý thuyết nghề giúp sinh viên có thể trực tiếp tương tác với công cụ, dụng cụ và máy móc trên bảng.  Các em có thể dùng viết hoặc thanh công cụ tương ứng chỉ trực tiếp trên bảng và nó sẽ tự liên kết đến các chi tiết nhỏ hơn trên các loại máy đó. Có thể chụp ảnh và phóng to vật thể, nhờ vậy mà rất hữu ích trong giảng dạy kỹ thuật. Nếu có thiết bị này, học sinh không cần phải viết theo nhóm lên bảng hay giấy Ao, mà có thể viết độc lập lên giấy, phát huy tính chủ động của từng học sinh, bài viết của các em có thể được chiếu trên bảng tương tác để cả lớp cùng tham gia sửa chữa. 
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Cần kết hợp song song với bảng phụ vì các nội dung phức tạp, lý thuyết nặng nề, sinh viên cần có lý thuyết bên cạnh để dễ vận dụng vào bài tập. Ở các trường đại học lớn, học sử dụng các loại bảng có diện tích rộng, từ đầu bên đây qua hết phía bên kia của lớp học. Các bài giảng của giáo viên hoặc các bài tập của sinh viên đều được thể hiện hết trên bảng. Vì thế, việc học của các em sẽ không bị ngắt quãng, các em có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung bài học trên bảng, do đó, nội dung bài học sẽ được các em tiếp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn. 
+ Thiết kế lớp học thông minh
Lớp học thông minh là giải pháp phòng học tích hợp đầy đủ các công cụ dạy và học có được từ việc kết nối các thiết bị như máy vi tính, màn hình tương tác, bục giảng thông minh, hệ thống âm thanh, máy chiếu vật thể …, máy tính được tích hợp đầy đủ các dữ liệu cần thiết như: sách giáo khoa điện tử, giáo trình điện tử bộ môn theo đúng với sách giáo khoa chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo. Và một phần mềm quản lý, phần mềm giúp cho giáo viên thực hiện tổ chức toàn bộ quá trình dạy và học trong một giờ dạy – bao gồm các hoạt động tương tác giữa thầy và trò thông qua việc sử dụng các thiết bị đã tích hợp trong phòng học thông minh. Mỗi công cụ trong số các công cụ dạy học trên đều dựa trên công nghệ mạnh mẽ, thân thiện, dễ sử dụng, nhưng tất cả đều được thiết kế hoạt động một cách đồng bộ để làm sinh động nội dung giảng dạy, nâng cao hứng thú học tập, tạo cho giáo viên và học sinh một môi trường học tập sinh động, thú vị và đạt hiệu quả cao, giúp cải thiện rõ rệt kết quả học tập của học sinh. Việc học của học sinh trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
Để thiết kế được mô hình của lớp học thông minh, nhà trường cần đầu tư các thiết bị như sau:
· Điều khiển thiết bị tự động thông minh Smart-classroom như đèn, máy lạnh, rèm cửa,…
· Bàn, ghế phòng học thiết kế thông minh có thể di chuyển và sắp xếp dễ dàng
· Hệ thống điều khiển giáo viên kết nối khi có internet như Bục giảng điện tử tích hợp hệ thống PC giáo viên, âm thanh, máy thu vật thể,...
· Hệ thống nghe nhìn tương tác thông minh như máy chiếu tương tác, bảng tương tác, màn hình led tương tác…
· Camera giảng dậy trực tuyến
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+ Hình thành và phát triển mô hình E- learning
E-learning là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông minh nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). 
Tổ chức các buổi giới thiệu hệ thống e – learning cho toàn thể giảng viên để giảng viên hiểu hơn và áp dụng một cách phù hợp vào chuyên ngành mà mình giảng dạy.
Tăng cường tập huấn về phương pháp, kỹ năng, sử dụng tổng hợp nhiều học phần để tạo bài giảng E-Learning. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của các diễn đàn trực tuyến, khẳng định vai trò tương tác khi đánh giá khóa học và kết quả của người học, đánh giá được vai trò và trách nhiệm của quản trị viên và các kỹ thuật viên cũng như những người hướng dẫn kỹ thuật.
Để xây dựng mô hình học trực tuyến, bước đầu trường cần liên kết với các trường hoặc các tổ chức đã nhân rộng mô hình để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Khi cảm thấy hoàn toàn yên tâm và chuẩn bị đầy đủ được điều kiện. Thì bắt đầu cho chạy một khóa học thí điểm, nếu khóa học thành công, nên nhân rộng ra. Đây được xem là cơ hội để quảng bá trường ở các khu vực khác, những nơi mà người học không có điều kiện hoặc khả năng đi xuống tại trường để học tập.
+ Thực hiện xây dựng hình thức kiểm tra và đánh giá trực tuyến song song với kiểm tra theo hình thức truyền thống.
	Việc áp dụng hình thức kiểm tra và đánh giá trực tuyến cũng đang được xem là xu thế mới được nhiều trường lựa chọn và áp dung. Để xây dựng trường học thông minh, thì một trong những tiêu chí quan trọng đó chính là cách kiểm tra đánh giá người học, như thế mới đánh giá đúng trình độ và năng lực của người học. Cách kiểm tra và đánh giá này vừa nhanh chóng, tiện lợi, trung thực và chính xác.
Với hình thức kiểm tra này, người học có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bàn để làm bài tập giáo viên giao về nhà. Và cũng từ kết quả bài tập của người học, với sự kết nối qua internet, giáo viên biết học trò của mình sai ở phẩn bài tập nào, kiến thức nào thì trong tiết học trên lớp sau đó sẽ tập trung vào giải quyết. 
	Để xây dựng được mô hình này, nhà trường cần thiết lập một trang web riêng, trong đó, phân chia ra mỗi thư mục thành một ngành nghề, mỗi ngành nghề liên kết đến hình thức kiểm tra, câu hỏi kiểm tra, kết quả kiểm tra. Đồng thời, trên mỗi trang để tiến hành kiểm tra, cần phải tạo các giao diện rõ ràng, dễ hiểu, dể đọc. Có thời gian, có khu vực hiển thị nội dung thông tin kiểm tra, các nút điều khiển làm bài kiểm tra…. Mối khoa, phải tiến hành tổ chức soạn bồ đề kiểm tra và thi trên mạng với các hình thức như: kiểm tra mở, đóng, trắc nghiệm, trắc nghiệm tự luận…Mỗi hình thức thi phải có ngân hàng câu hỏi rõ ràng, có đáp án và đáp ứng được yêu cầu về năng lực của người học.
	Trường phải đảm bảo trong quá trình thi, hệ thống wifi được phủ sóng toàn trường và đảm bảo dung lượng để một số lượng lớn các em truy cập vào để làm bài. Vì chỉ cần hệ thống wifi kém chất lượng, thì sinh viên sẽ không đủ thời gian làm bài vì mỗi bài thi đều có giới hạn nhất định.
				
3. Kết luận
Công nghệ đa phương tiện trong giáo dục, đào tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giúp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra được lực lượng lao đông có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu của thời đại 4.0. Đồng thời, là một trong những yếu tố giúp xây dựng thành công mô hình trường học thông minh.
Cần phải tăng cường hơn nữa công tác đầu tư vào công nghệ hiện đại, làm kết hợp hoặc song song ở các khâu, các mục và các nội dung. Nếu cần thiết hãy lựa chọn mô hình thí điểm, có thể ở một lớp học, một khoa hoặc một ngành học cụ thể nào đó để tìm kiếm và lựa chọn được các phương án phù hợp nhất.
Đồng thời, tạo mối liên kết bền vững và lâu dài với các doanh nghiệp, các tổ chức, hoặc các cá nhân để tranh thủ huy động được nguồn tài trợ hoặc các nguồn vốn đầu tư vào thiết bị mới, công nghệ mới.
Bên cạnh đó, đội ngũ ban lãnh đạo nhà trường cần phải đầy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể lực lượng cán bộ trong nhà trường về mục tiêu xây dựng mô hình nhà trường thông minh của mình.
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